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STT Đơn vị tiếp nhận Nội dung hồ sơ Mã hồ sơ Trạng thái Địa chỉ Người nộp Chủ hồ sơ Ngày nộp hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày kết thúc xử lý

1UBND xã Hoằng Quý Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH56.26.07-250328-0006Đang xử lý THÔN HẢO NAMTRỊNH VĂN NGHIÊMTRỊNH VĂN NGHIÊM28/03/2025 10:21:3528/03/2025 11:21:01 2/4/2025 11:20

2UBND xã Hoằng Quý Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH56.26.07-250328-0005Đang xử lý THÔN TÂN ĐỨC LÊ THÀNH VƯƠNGLÊ THÀNH VƯƠNG28/03/2025 10:10:3628/03/2025 10:43:37 2/4/2025 10:43

3UBND xã Hoằng Quý Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H56.26.07-250328-0004Đã trả kết quả Thôn Hảo Nam lê văn lực lê văn lực 28/03/2025 09:47:2228/03/2025 09:47:2231/03/2025 09:46:0028/03/2025 10:00:21

4UBND xã Hoằng Quý Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH56.26.07-250328-0003Đã trả kết quả THÔN HẢO NAMVŨ THỊ KIM TUYẾNVŨ THỊ KIM TUYẾN28/03/2025 09:18:3528/03/2025 09:21:51 2/4/2025 9:2028/03/2025 10:00:21

5UBND xã Hoằng Quý Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H56.26.07-250328-0001Đã trả kết quả Thôn Hảo Nam TRỊNH VĂN NGHIÊMTRỊNH VĂN NGHIÊM28/03/2025 07:50:2528/03/2025 07:50:2531/03/2025 07:48:5928/03/2025 10:00:21

6UBND xã Hoằng Quý Cấp bản sao Trích lục hộ tịchH56.26.07-250327-0002Đã trả kết quả THÔN HẢO NAM, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaLÊ THỊ NGUYÊN LÊ THỊ NGUYÊN 27/03/2025 16:17:0127/03/2025 16:20:2828/03/2025 16:19:5928/03/2025 07:54:08

7UBND xã Hoằng Quý Cấp bản sao Trích lục hộ tịchH56.26.07-250327-0001Đã trả kết quả THÔN SAO VÀNG 2, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaHOÀNG XUÂN VINHHOÀNG XUÂN VINH27/03/2025 08:14:3227/03/2025 16:20:3628/03/2025 16:19:5928/03/2025 07:57:09

8UBND xã Hoằng Quý Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânH56.26.07-250326-0001Đã trả kết quả THÔN HẢO BẮC TRỊNH VĂN ĐẠI TRỊNH VĂN ĐẠI 26/03/2025 15:28:1526/03/2025 15:28:5329/04/2025 15:28:0027/03/2025 10:03:07

9UBND xã Hoằng Quý Cấp bản sao Trích lục hộ tịchH56.26.07-250325-0004Đã trả kết quả THÔN PHÚ TRUNG, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaNGUYỄN THỊ KÍNHNGUYỄN THỊ KÍNH25/03/2025 16:05:2525/03/2025 16:05:4926/03/2025 16:04:5925/03/2025 17:06:22

10UBND xã Hoằng Quý Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnH56.26.07-250325-0003Đã trả kết quả THÔN TRỊNH THÔN, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaLÊ VĂN THUẤN LÊ VĂN THUẤN 25/03/2025 14:57:3925/03/2025 15:07:3826/03/2025 15:07:0025/03/2025 17:02:24

11UBND xã Hoằng Quý Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H56.26.07-250325-0002Đã trả kết quả Thôn Tự Đông LÊ NGỌC ÁNH LÊ NGỌC ÁNH 25/03/2025 14:41:1825/03/2025 14:41:1826/03/2025 14:39:5925/03/2025 15:33:17

12UBND xã Hoằng Quý Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H56.26.07-250325-0001Đã trả kết quả Thôn Sao Vàng 1ĐẶNG VŨ QUỲNH TRANGĐẶNG VŨ QUỲNH TRANG25/03/2025 14:22:0725/03/2025 14:22:0726/03/2025 14:18:0025/03/2025 17:06:22

13UBND xã Hoằng Quý Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnH56.26.07-250324-0012Đã trả kết quả THÔN TRỊNH THÔN, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaLÊ VĂN THUẤN LÊ VĂN THUẤN 24/03/2025 16:46:2425/03/2025 07:23:3426/03/2025 07:23:0025/03/2025 08:30:22

14UBND xã Hoằng Quý Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250324-4516)H56.26.07-250324-0011Đã trả kết quả Thôn Tự Đông, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaLÊ THỊ LOAN ĐINH TIẾN ĐẠT 24/03/2025 16:10:1824/03/2025 16:16:3325/03/2025 17:00:0024/03/2025 16:07:25

15UBND xã Hoằng Quý Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H56.26.07-250324-0010Đã trả kết quả Thôn Sao Vàng 2PHAN VĂN SÁNGPHAN VĂN SÁNG24/03/2025 15:38:0324/03/2025 15:38:0325/03/2025 15:35:5924/03/2025 16:21:22

16UBND xã Hoằng Quý Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H56.26.07-250324-0009Đã trả kết quả Thôn Sao Vàng 2PHAN VĂN KHẢIPHAN VĂN KHẢI24/03/2025 15:26:1224/03/2025 15:26:1225/03/2025 15:24:5924/03/2025 16:21:23

17UBND xã Hoằng Quý Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnH56.26.07-250324-0008Đã trả kết quả THÔN HẢO NAM, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaLÊ VĂN LONG LÊ VĂN LONG 24/03/2025 15:05:2924/03/2025 15:19:1525/03/2025 15:18:5925/03/2025 08:35:46

18UBND xã Hoằng Quý Cấp bản sao Trích lục hộ tịchH56.26.07-250324-0007Đã trả kết quả THÔN HẢO NAM, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaLÊ VĂN LONG LÊ VĂN LONG 24/03/2025 15:21:0624/03/2025 15:21:2025/03/2025 15:20:5924/03/2025 16:18:19

19UBND xã Hoằng Quý Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)H56.26.07-250324-0006Đã trả kết quả Thôn Hảo Nam LÊ VĂN LIÊU LÊ VĂN LIÊU 24/03/2025 14:15:3924/03/2025 14:15:3925/03/2025 14:13:5924/03/2025 16:18:18

20UBND xã Hoằng Quý Thủ tục đăng ký lại khai sinhH56.26.07-250324-0005Đã trả kết quả THÔN TRỊNH THÔN, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaLÊ VĂN THUẤN LÊ VĂN THUẤN 24/03/2025 11:15:0224/03/2025 11:15:1731/03/2025 11:15:0024/03/2025 16:21:22


